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	STT
	Tên đơn vị chủ trì
	Tên Đề tài/Dự án
	Năm nghiệm thu
	Cấp quản lý nhiệm vụ

	1
	Viện Khoa học kỹ thuật nông lâm miền núi phía Bắc
	Nghiên cứu, xây dựng mô hình giám sát điều khiển quá trình canh tác chè bền vững ứng phó với biến đổi khí hậu
	2019
	Cấp tỉnh

	
	
	Nghiên cứu khai thác và phát triển nguồn gen Sơn ta (Rhus succedanea L) tại một số tỉnh trung du và miền núi phía Bắc, Việt Nam
	
2021
	Cấp
nhà nước

	
	
	Xây dựng mô hình chuỗi liên kết từ sản xuất nguyên liệu đến chế biến và tiêu thụ sản phẩm cho giống chè Hương Bắc Sơn và TRI5.0 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
	2022
	Cấp tỉnh

	
	
	Xây dựng mô hình chế biến một số sản phẩm trà chất lượng cao từ cây sen nhằm đa dạng hóa các sản phẩm trà của tỉnh Phú Thọ.
	2023
	Cấp tỉnh

	2
	Viên nghiên cứu và phát triển cây trồng
	Thử nghiệm sản xuất lúa lai TH6-6 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 
	2020
	Cấp tỉnh

	
	
	Xây dựng mô hình cánh đồng mẫu lớn sản xuất lúa thương phẩm Lai thơm 6 gắn với tiêu thụ sản phẩm tại tỉnh Phú Thọ.
	2022
	Cấp tỉnh

	3
	Viện Nghiên cứu cây nguyên liệu giấy
	Xây dựng mô hình trồng rừng thâm canh giống keo lai nuôi cấy mô tế bào KLTA3 và KL2 năng suất cao trên một số điều kiện lập địa của tỉnh Phú Thọ
	2020
	Cấp tỉnh

	4
	Viện sinh thái và bảo vệ công trình
	Ứng dụng công nghệ phòng trừ mối để bảo vệ một số công trình di tích cấp Quốc gia và cấp tỉnh của tỉnh Phú Thọ
	2019
	Cấp tỉnh

	5
	Trường Đại học Hùng Vương
	Xây dựng mô hình ứng dụng chuyển giao công nghệ sinh sản nhân tạo và nuôi thương phẩm cá chạch sông.
	2019
	Cấp tỉnh

	
	
	Nghiên cứu hoàn thiện biện pháp kỹ thuật điều tiết ra hoa một số loài phong lan có giá trị tại tỉnh Phú Thọ
	2020
	Cấp tỉnh

	
	
	Ứng dụng tiến bộ KH&CN xây dựng mô hình trồng cây bạch chỉ.
	2020
	Cấp tỉnh

	
	
	Sàn xuất sản phẩm trà thảo mộc tới mốt số cây dược liệu
	2020
	Cấp tỉnh

	
	
	Nghiên cứu, xây dựng mô hình hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
	2020
	Cấp tỉnh

	
	
	Sản xuất thử nghiệm một số sản phẩm lưu niệm mang đặc trưng văn hoá Hùng Vương phục vụ phát triển du lịch trên quê hương Đất tổ
	2020
	Cấp tỉnh

	
	
	Nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất giống và nuôi thương phẩm tôm càng nước ngọt (Macrobrachium nipponensis) trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
	2021
	Cấp tỉnh

	
	
	Nghiên cứu, xây dựng các Modul hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp trong các trường phổ thông đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
	2021
	Cấp tỉnh

	
	
	Nghiên cứu phát triển cây Địa hoàng (Rehmannia glutinosa) theo hướng dẫn GACP –WHO trên địa bàn tỉnh Phú Thọ và một số tỉnh lân cận
	
2021
	Cấp
nhà nước

	
	
	Xây dựng mô hình trồng và chế biến sản phẩm trà từ cây Đàn hương (Santalum album L.) trên đất vùng đồi thấp.
	2022
	Cấp tỉnh

	
	
	Xây dựng mô hình nhân giống và trồng thương phẩm loài lan bản địa 5 cánh trắng, 5 cánh xanh Phú Thọ (Dendrobium anosmum Lind).
	2022
	Cấp tỉnh

	6
	Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì
	Xây dựng mô hình nuôi cá sông trong ao và đánh giá hiệu quả kinh tế, khả năng ứng dụng công nghệ nuôi cá sông troang ao tại tỉnh Phú Thọ
	2023
	Cấp tỉnh

	
	
	Nghiên cứu, xây dựng quy trình tách triết và đánh giá một số hoạt tính sinh học của tinh dầu từ cây sả chanh.
	2019
	Cấp tỉnh

	
	
	Hoàn thiện dây truyền thiết bị và sản xuất sản phẩm Manocurcumin từ củ nghệ vàng tại tỉnh Phú Thọ
	2020
	Cấp tỉnh

	
	
	Nghiên cứu xây dựng mô hình hệ thống tự động xác định vị trí, kích thước và xử lý vùng lõi trên gỗ ván bóc tại các cơ sở chế biến gỗ tên địa bàn tỉnh Phú Thọ
	2022
	Cấp tỉnh

	7
	Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội
	Nghiên cứu công nghệ bảo quản kéo dài thời hạn sử dụng mốt số sản phẩm bánh truyền thống của làng Dòng, xã Xuân Lũng, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.
	2022
	Cấp tỉnh

	8
	Trường Đại học Giáo dục – Đại học quốc gia Hà Nội
	Nghiên cứu, đánh giá thực trạng và đề xuất biên pháp xử lý ô nhiễm asen trong nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
	2020
	Cấp tỉnh

	9
	Đại học Mỏ Địa chất
	Nghiên cứu xây dựng mô hình cảnh báo phân vùng lũ quét
	2020
	Cấp tỉnh

	10
	Trường Cao đẳng Công nghiệp thực phẩm
	Xây dựng mô hình nuôi nấm Đông trùng hạ thảo
	2019
	Cấp tỉnh

	
	
	Nghiên cứu sử dụng enzym lipase để tẩy trắng bột giấy kraft từ nguyên liệu gỗ
	2019
	Cấp tỉnh

	
	
	Nghiên cứu, xây dựng phần mềm cơ sở dữ liệu an toàn thực phẩm cho sản phẩm chè trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
	2019
	Cấp tỉnh

	
	
	Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình chế biến một số sản phẩm từ nấm đông trùng hạ thảo được nuôi trồng tại tỉnh Phú Thọ
	2023
	Cấp tỉnh

	11
	Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ
	Nghiên cứu cơ cấu bệnh thận mạn tính và đánh giá thực trạng kết quả điều trị bệnh nhân mắc bệnh thận mạn tính tại các bệnh viện của tỉnh Phú Thọ
	2019
	Cấp tỉnh

	12
	Trường Cao đẳng Công thương Phú Thọ
	Nghiên cứu công nghệ sản xuất giấy bìa cứng từ bã sắn
	2023
	Cấp tỉnh

	13
	Trường Cao đẳng Y dược Phú Thọ
	Xây dựng mô hình trồng, sơ chế dược liệu Trinh nữ hoàng cung (Crinum lalifolium L) và náng hoa trắng... theo hướng GACP-WHO tại xã Trưng Vương, thành phố Việt Trì.
	2019
	Cấp tỉnh

	
	
	Xây dựng bào chế viên nang bảo vệ gan do rượu
	2020
	Cấp tỉnh

	14
	Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ
	Nghiên cứu, biên soạn tài liệu bồi dưỡng lý luận, nghiệp vụ cho Trưởng khu dân cư ở tỉnh Phú Thọ trong tình hình mới.
	2023
	Cấp tỉnh

	15
	Trường THPT Chuyên Hùng Vương
	Nghiên cứu xây dựng quy trình dạy thí nghiệm thực hành nhằm bồi dưỡng học sinh giỏi môn sinh học cấp THPT tỉnh Phú Thọ
	2019
	Cấp tỉnh

	
	
	Nghiên cứu bồi dưỡng học sinh giỏi môn toán bằng tiếng anh
	2020
	Cấp tỉnh

	
	
	Nghiên cứu biên soạn tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Phú Thọ theo chương trình giáo dục phổ thông mới
	2021
	Cấp tỉnh

	
	
	Nghiên cứu, xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan - đáp án các môn Toán học, Vật lí, Hoá học và Sinh học phục vụ dạy và học ở các trường THPT trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
	2022
	Cấp tỉnh

	16
	Học viện Nông nghiệp Việt Nam
	Nghiên cứu, đề xuất giải pháp duy trì và nâng cao các tiêu chí đối với các xã đạt chuẩn Nông thôn mới giai đoạn 2013-2019 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
	2021
	Cấp tỉnh

	17
	Đài Phát thanh và truyền hình Phú Thọ
	Ứng dụng công nghệ sản xuất phim hoạt hình 3D về truyền thuyết Hùng Vương
	2023
	Cấp tỉnh 

	18
	Trung tâm Ứng dụng và Thông tin Khoa học Công nghệ
	Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trồng, thâm canh và chưng cất tinh dầu Húng quế (Ocimum, basilicumL)
	2019
	Cấp tỉnh

	
	
	Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể “Sông lô Phú Thọ” cho sản phẩm cá lồng sông lô tỉnh Phú Thọ
	2020
	Cấp tỉnh

	
	
	Ứng dụng công nghệ thông tin phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ gắn với xây dựng nông thôn mới tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2018-2020
	2020
	Cấp tỉnh

	
	
	Xây dựng mô hình trồng rau quả trong nhà màng tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
	2021
	Cấp tỉnh

	
	
	Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình trồng bưởi Diễn hàng hoá tại miền núi tỉnh Phú Thọ
	2021
	Cấp
nhà nước

	
	
	Ứng dụng công nghệ phủ sơn bằng hợp chất hữu cơ trong bảo vệ chống ăn mòn đối với đối với các sản kim loại trong lĩnh vực công nghiệp, xây dựng gia dụng.
	2022
	Cấp tỉnh

	19
	Trung tâm Phát triển công nghệ cao
	Nghiên cứu ứng dụng đồng bộ vật liệu Polyme giữ ẩm và phân NPK nhả chậm trong canh tác chè trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
	2019
	Cấp tỉnh

	
	
	Nghiên cứu ứng dụng đồng bộ vật liệu Polyme giữ ẩm và phân NPK nhả chậm trong canh tác chè trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
	2019
	Cấp tỉnh

	20
	Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
	Ứng dụng, hoàn thiện quản lý về tiêu chuẩn đo lường chất lượng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
	2019
	Cấp tỉnh

	
	
	Ứng dụng công nghệ phổ quang cận hồng ngoại lưu động để xác định nhanh chất lượng xăng, dầu phục vụ hoạt động quản lý nhà nước về tiêu chuẩn Đo lường chất lượng xăng, dầu trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
	2020
	Cấp tỉnh

	
	
	Ứng dụng phần mềm truy xuất nguồn gốc và quản lý tem truy xuất nguồn gốc cho một số sản phẩm, hàng hoá
	2022
	Cấp tỉnh

	
	
	Ứng dụng công nghệ phantom trong kiểm định các thiết bị X-quang chẩn đoán y tế trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
	2023
	Cấp tỉnh 

	21
	Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Rau hoa quả
	Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Thanh Sơn” cho sản phẩm quả chuối phấn vàng của huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ.
	2019
	Cấp tỉnh

	22
	Trung tâm Khoa học lâm nghiệp vùng Trung tâm Bắc bộ
	Nghiên cứu khai thác và phát triển nguồn gen cây tre ngọt (Dendrocalamus Brandisii (munro) Kurz) tại một số tỉnh miền núi phía băc để lấy măng
	
2020
	Cấp
nhà nước

	
23
	Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông
	Nghiên cứu xây dựng cổng thông tin đối thoại trực tuyến đáp ứng nhu cầu hỏi đáp của tổ chức, doanh nghiệp, công dân đối với các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Phú Thọ.
	2019
	Cấp tỉnh

	
	
	Nghiên cứu, xây dựng phần mềm quản lý dữ liệu chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
	2019
	Cấp tỉnh

	
	
	Nghiên cứu, xây dựng phần mềm trích chọn sự kiện về thông tin xấu, độc trong văn bản tin tức tiếng Việt đăng tải trên các trang thông tin điện tử tổng hợp.
	2022
	Cấp tỉnh

	24
	
Trung tâm Công nghệ Vi điện tử
	Nghiên cứu ứng dụng công nghệ cao nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và phát triển bền vững Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng
	2020
	Cấp nhà nước

	25
	Trung tâm Thông tin, tư vấn và dịch vụ đối ngoại
	Ứng dụng CNTT tuyên truyền, quảng bá di sản văn hóa và danh thắng nhằm thúc đẩy phát triển du lịch tỉnh Phú Thọ tới các Quốc gia trên Thế giới
	2020
	Cấp tỉnh

	26
	Trung tâm Nghiên cứu bảo vệ rừng (Viện KH Lâm nghiệp VN)
	Nghiên cứu, xây dựng biện pháp kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh hại chính Keo tai tượng
	2020
	Cấp tỉnh

	
	
	Nghiên cứu, xác định các biện pháp kỹ thuật phòng trừ tổng hợp Châu chấu hại tre trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
	2021
	Cấp tỉnh

	27
	Trung tâm Văn hóa, thể thao và du lịch thành phố Việt Trì.
	Đánh giá hiện trạng, bảo tồn ngôi nhà gỗ cổ
	2020
	Cấp tỉnh

	28
	Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chè - Viện KH .Nông lâm nghiệp miền núi phía bắc.
	Xây dựng mô hình chế biến các sản phẩm chè xanh, chè đen, chè Ô long
	2020
	Cấp tỉnh

	
	
	Xây dựng mô hình trồng thâm canh và chế biến một số sản phẩm chè xanh chất lượng cao từ giống VN15
	2021
	Cấp tỉnh

	29
	Trung tâm Thông tin xúc tiến Du lịch (Sở Văn hoa thể thao và Du lịch Phú Thọ)
	Nghiên cứu, xây dựng phát triển sản phẩm du lịch đặc thù tỉnh Phú Thọ
	2021
	Cấp tỉnh

	30
	Trung tâm nghiên cứu và bảo vệ rừng (Viện KH Lâm nghiệp VN)
	Nghiên cứu, xác định các biện pháp kỹ thuật phòng trừ tổng hợp Châu chấu hại tre trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
	2021
	Cấp tỉnh

	31
	Trung tâm Xúc tiến đầu tư Phú Thọ
	Nghiên cứu, xây dựng phần mềm quản lý các dự án đầu tư công và đầu tư tư nhân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
	2022
	Cấp tỉnh

	32
	Trung tâm Nghiên cứu và CGCN Dược, Trường Cao đẳng Y dược Phú Thọ
	Khảo sát, đánh giá chất lượng dược liệu tại các cơ sở hành nghề y dược cổ truyền tư nhân, kinh doanh dược liệu và đề xuất các giải pháp quản lý, đảm bảo chất lượng dược liệu lưu hành trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. 
	2022
	Cấp tỉnh

	
	
	Xây dựng quy trình chiết xuất, bào chế và thử nghiệm sản xuất cao Mướp đắng và viên nang chứa cao khô giàu hoạt chất saponin hỗ trợ điều trị bệnh Đái tháo đường
	2021
	Cấp tỉnh

	33
	Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên đất và Môi trường
	Nghiên cứu sản xuất phân gà thành phân bón hữu cơ - vi sinh dạng viên nén tại tỉnh Phú Thọ.
	2022
	Cấp tỉnh

	
	
	Nghiên cứu sản xuất chế phẩm vi sinh phục vụ cải tạo đất trồng rau, màu bị thoái hóa trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
	2023
	Cấp tinh

	34
	Hội Liên hiệp Văn học – Nghệ thuật Phú Thọ
	Nghiên cứu, xây dựng phần mềm quản lý khai thác các tác phẩm đạt giải thưởng văn học- Nghệ thuật tỉnh Phú Thọ
	2019
	Cấp tỉnh

	
35
	Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Phú Thọ
	Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể cá chép đỏ Thủy Trầm xã Tuy Lộc, huyện Cẩm Khê, Phú Thọ
	2019
	Cấp tỉnh

	
	
	Tạo lập quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể "Bản Nguyên" cho sản phẩm chuối Bản Nguyên huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ
	2021
	Cấp tỉnh

	36
	Chi cục Thủy sản tỉnh Phú Thọ
	Xây dựng mô hình sinh sản nhân tạo nuôi cá nheo Mỹ
	2020
	Cấp tỉnh

	
37
	Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
	Xây dựng mô hình điểm doanh nghiệp nhỏ và vừa áp dụng tích hợp hệ thống quản lý tiên tiến và công cụ cải tiến năng suất chất lượng để nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa
	2018
	Cấp tỉnh

	
	
	Hỗ trợ tạo lập quản lý, khai thác và phát triển tài sản trí tuệ tại một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
	2019
	Cấp tỉnh

	
	
	Ứng dụng công nghệ Huỳnh quang tia X trong hoạt động kiểm tra chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ trên địa bàn tinh Phú Thọ
	2019
	Cấp tỉnh

	
	
	Hỗ trợ tạo lập, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ tại một số doanh nghiệp/HTX trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
	2021
	Cấp tỉnh

	
	
	Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận cho sản phẩm chè Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ
	
2021
	Cấp
nhà nước

	38
	Chi cục Kiểm Lâm tỉnh Phú Thọ
	Xây dựng mô hình chuyển hoá rừng cung cấp gỗ nhỏ thành rừng gỗ lớn các loài Keo lai và Keo tai tượng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
	2022
	Cấp tỉnh

	39
	Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật
	Xây dựng mô hình bưởi Diễn đạt chứng nhận hữu cơ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
	2023
	Cấp tỉnh

	40
	Liên minh Hợp tác xã tỉnh Phú Thọ
	Ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng sàn giao dịch thương mại điện tử nông sản, thực phẩm an toàn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
	2022
	Cấp tỉnh

	41
	Phòng Giáo dục và Đào tạo
	Nghiên cứu, xây dựng hệ thống ngân hàng câu hỏi kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh Trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Việt Trì.
	2023
	Cấp tỉnh

	42
	UBND huyện Hạ Hòa
	Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm “Chè xanh Yên Kỳ” tại xã Yên Kỳ, Hạ Hòa, Phú Thọ.
	2019
	Cấp tỉnh

	43
	UBND huyện Thanh Thủy
	Tạo lập quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể “Cá lồng sông Đà” huyện Thanh Thủy – tỉnh Phú Thọ.
	2019
	Cấp tỉnh

	
	
	Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể “Tương Làng Bợ” cho sản phẩm Tương Làng Bợ xã Thạch Đồng, huyện Thanh Thuỷ, tỉnh Phú Thọ. 
	2022
	Cấp tỉnh

	44
	UBND Thị xã Phú Thọ
	Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể “Rau an toàn Phúc Lợi”, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.
	2019
	Cấp tỉnh

	
	
	Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể Phú Thịnh cho các sản phẩm chè xanh của làng nghề chế biến chè an toàn Phú Thịnh, Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ
	2020
	Cấp tỉnh

	
	
	Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể Hà Thạch, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.
	2023
	Cấp tỉnh

	45
	UBND huyện Phù Ninh
	Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể Hồng không hạt Gia Thanh
	2019
	Cấp tỉnh

	
	
	Tạo lập quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể "Cá thính Tử Đà" cho sản phẩm cá thính của xã Tử Đà, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ
	2021
	Cấp tỉnh

	46
	UBND huyện Lâm Thao
	Quản lý và Phát triển nhãn hiệu tập thể  “Tương Dục Mỹ” xã Cao Xá, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ
	2019
	Cấp tỉnh

	
	
	Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể “Tứ xã” cho các sản phẩm rau an toàn Tứ Xã, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ
	2020
	Cấp tỉnh

	47
	UBND huyện Thanh Ba
	Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể “Dốc đen” cho sản phẩm chè xanh xã Đông Lĩnh, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ.
	2020
	Cấp tỉnh

	
	
	Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể “Gà đồi Thanh Ba” cho sản phẩm gà an toàn của huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ.
	2022
	Cấp tỉnh

	48
	UBND huyện Cẩm Khê
	Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể “Sai Nga” cho các sản phẩm nón lá Sai Nga huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ
	2020
	Cấp tỉnh

	49
	UBND huyện Yên Lập
	Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể Gạo nếp gà gáy Mỹ Lung
	2020
	Cấp tỉnh

	
	
	Tư liệu hóa và phục dựng một số di sản văn hóa truyền thống điển hình của người Dao quần chẹt trên địa bàn huyện Yên Lập
	2021
	Cấp tỉnh

	
	
	Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể “Quế Yên Lập” cho các sản phẩm Quế huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ.
	2022
	Cấp tỉnh

	50
	HTX Dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Yên Lập
	Ứng dụng công nghệ thụ tinh nhân tạo xây dựng mô hình sản xuất giống và mô hình nuôi thương phẩm giống gà nhiều cựa theo hướng an toàn sinh học tại huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ
	2020
	Cấp tỉnh

	51
	UBND huyện Thanh Sơn
	Tư liệu hóa và phục dựng một số di sản văn hóa truyền thông điển hình của dân tộc Mường trên địa bàn huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ
	2021
	Cấp tỉnh

	52
	UBND Thành phố Việt Trì
	Xây dựng mô hình áp dụng KHCN trồng măng tay xanh trên vùng đất bãi tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
	2021
	Cấp tỉnh

	53
	UBND huyện Đoan Hùng
	Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể “Mộc Vân Du” cho sản phẩm đồ gỗ mỹ nghệ của làng mộc xã Vân Du, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ.
	2022
	Cấp tỉnh

	54
	UBND huyện Tân Sơn
	Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Rượu ngô Tân Sơn” cho sản phẩm rượu ngô huyện Tân Sơn tỉnh Phú Thọ”.
	2023
	Cấp tỉnh

	55
	Trạm Khuyến nông huyện Tam Nông
	Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể “Rau an toàn Hương Nộn” cho sản phẩm rau xã Hương Nộn huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.
	2022
	Cấp tỉnh

	56
	Trạm Khuyến Nông huyện Thanh Sơn
	Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình trồng thâm canh cây Đẳng sâm theo hướng hàng hóa trên địa bàn huyện Thanh Sơn, Phú Thọ.
	2019
	Cấp tỉnh

	57
	Hợp tác xã sản xuất chế biến Chè đá Hen
	Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể “Chè Đá Hen”, cho sản phẩm chè an toàn xã Đồng Lương, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ.
	2023
	Cấp tỉnh

	58
	Hợp tác xã Công nghệ cao Đoan Hùng
	Xây dựng mô hình chế biến một số sản phẩm từ cây bưởi Đoan Hùng.
	2023
	Cấp tỉnh

	59
	HTX chế biến chè Thành Vinh
	Xây dựng mô hình nhân giống và trồng thâm canh giống Trà hoa vàng có giá trị kinh tế tại huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ
	2021
	Cấp tỉnh

	60
	HTX nông nghiệp và dịch vụ Ngân Hà
	Ứng dụng công nghệ chiếu sáng LED để xây dựng mô hình sản xuất giống và thương phẩm hoa cúc chất lượng cao tại tỉnh PT
	2021
	Cấp tỉnh

	61
	Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ
	
	
	Cấp tỉnh

	
	
	Nghiên cứu một số giải pháp nhằm tối ưu hóa sử dụng kháng sinh nhóm carbapenem tại bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ
	2019
	Cấp tỉnh

	62
	Ban bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân tại tỉnh Phú Thọ
	Ứng dụng công nghệ mới “Máy cứu ngải và xiên ngải cứu” thay thế phương pháp cứu ngải truyền thống phục vụ phòng, điều trị và chăm sóc sức khỏe nhân dân tỉnh Phú Thọ
	2019
	Cấp tỉnh

	63
	Bệnh viện Y dược Cổ truyền và Phục hồi chức năng
	Đánh giá hiệu quả hỗ trợ điều trị thoái hóa khớp gối bằng viên Bồng cốt đan trên lâm sàng, cận lâm sàng tại mốt số cơ sở khám chữa bệnh tỉnh Phú Thọ
	2020
	Cấp tỉnh

	64
	Công ty CP Giống vật tư Nông nghiệp Công nghệ cao Việt Nam
	Khảo nghiệm tập đoàn các giống lúa thảo dược tại địa bàn tỉnh Phú Thọ
	2019
	Cấp tỉnh

	
	
	Nghiên cứu trồng thử nghiệm giống táo sữa Thái Lan (Ziziphus mauritiana) trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
	2019
	Cấp tỉnh

	
	
	Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt thông minh vào sản xuất cây ăn quả có múi theo tiêu chuẩn VieetGAT trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
	2020
	Cấp tỉnh

	
	
	Ứng dụng công nghệ cao để xây dựng mô hình trồng dưa lưới, dưa leo trong nhà màng đạt tiêu chuẩn VietGap
	2021
	Cấp tỉnh

	
	
	Thu thập, tuyển chọn và nghiên cứu các quy trình nhân giống, nuôi trồng một số giống hoa sen có giá trị tại tỉnh Phú Thọ
	2021
	Cấp tỉnh

	65
	Công ty Cổ phần Nghiên cứu và ứng dụng khoa học nông nghiệp Tây Bắc
	Ứng dụng tiến bộ KHCN xây dựng mô hình sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá Nheo Mỹ Ictalus (Rafines que, 1818) tại tỉnh Phú Thọ
	2023
	Cấp tỉnh

	66
	Công ty TNHH Chè xuất khẩu Bảo Long
	Ứng dụng công nghệ tự động hóa trong phân loại, định lượng, phối trộn và đóng gói sản phẩm để xây dựng mô hình chế biến, bảo quản chè xanh chất lượng cao phục vụ nội tiêu và xuất khẩu tại tỉnh Phú Thọ.
	2023
	Cấp tỉnh

	67
	Công ty Cổ phần Khoa học Công nghệ Đông Á
	Áp dụng khoa học và công nghệ để xây dựng mô hình sản xuất cà gai leo (Solanum hainanense Hance) theo tiêu chuẩn GACP –WHO trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
	2019
	Cấp tỉnh

	68
	Công ty CP thương mại và xây dựng Ngọc Ninh
	Úng dụng công nghệ mới trong sấy gỗ rừng trồng tại tỉnh Phú Thọ
	
2019
	Cấp nhà nước

	69
	Công ty TNHH Quang Minh
	Xây dụng mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ sản xuất cát nhân tạo từ nguyên liệu đá mạt tại tỉnh Phú Thọ
	2020
	Cấp nhà nước

	70
	Doanh nghiệp tư nhân thương mại Quang Huy
	Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình nuôi cá Chiên và cá trắm đen thương phẩm trong lồng bè trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
	2020
	Cấp nhà nước

	71
	Công ty TNHH Quảng  Đạt Phú Thọ
	Ứng dụng công nghệ sinh sản nhân tạo để sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá Bỗng (Spinibarbus denticulatus – Oshima, 1962) trên sông quy mô hàng hoá tại tỉnh Phú Thọ
	

2020
	Cấp nhà nước

	72
	

Công ty TNHH Thành   Lâm
	Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ chăn nuôi tiên tiến đối với gà Ri lai thả vườn đảm bảo an toàn sinh học gắn với chuỗi liên kết khép kín từ chăn nuôi đến tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
	2020
	Cấp nhà nước

	73
	Công ty TNHH tư vấn xây dựng Diệp Tú
	Ứng dụng quy trình kỹ thuật trong nhân giống dê lai và xây dựng mô hình nuôi dê thương phẩm tại tỉnh Phú Thọ
	2021
	Cấp nhà nước

	74
	Công ty cổ phần tư vấn và phát triển nông  lâm nghiệp Phú Hộ
	Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ chăn nuôi thỏ New Zealand theo hướng hàng hóa
	2021
	Cấp nhà nước

	75
	
Công ty trách nhiệm hữu hạn Hà Vân
	Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình sản xuất giống và nuôi thương phẩm Baba gai trong ao (Trionyx steinacheri) đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại Phú Thọ
	2020
	Cấp nhà nước

	76
	Công ty CP Phú Minh
	Xây dựng mô hình sản xuất một số loại dưa thơm (dưa vân lưới, dưa vàng) và hoa cắt chất lượng cao quy mô hàng hóa theo hướng ứng dụng công nghệ cao gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm phục vụ phát triển nông nghiệp cận đô thị tại tỉnh Phú Thọ
	2021
	Cấp nhà nước

	77
	Công ty TNHH Nam Linh Phú Thọ
	Ứng dụng khoa học công nghệ xây dựng mô hình sản xuất ván ghép thanh từ gỗ trồng phục vụ trong nước và xuất khẩu tại tỉnh Phú Thọ
	2021
	Cấp nhà nước

	78
	Công ty TNHH Một thành viên Tư vấn dịch vụ nông nghiệp Công nghệ cao
	Ứng dụng công nghệ cao để xây dựng mô hình trồng dưa lưới, dưa leo trong nhà màng đạt tiêu chuẩn VietGap
	2021
	Cấp tỉnh

	79
	Công ty TNHH Quốc An Việt Trì
	Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình trang trại tổng hợp theo hướng hàng hoá tại huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ
	2020
	Cấp tỉnh

	
	
	Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật bảo tồn và phát triển cây măng gầy
	2019
	Cấp tỉnh

	
	
	Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình nuôi Bò sinh sản và Bò hướng thịt quy mô trang trại tại tỉnh Phú Thọ.
	2022
	Cấp tỉnh

	80
	Công ty TNHH Bảo Châu Phú Thọ
	Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình sản xuất gà giống và nuôi thương phẩm gà sao (Numida meleagris) theo hướng an toàn sinh học tại tỉnh Phú Thọ
	2021
	Cấp tỉnh

	81
	Công ty TNHH Nhật Minh Phú Thọ
	Xây dựng mô hình áp dụng các biện pháp kỹ thuật trồng chuối tây Thái Lan xen canh cây dược liệu theo hướng hàng hoá tại huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ
	2021
	Cấp tỉnh

	82
	Cty TNHH Minh Hưng Khương Ninh
	Hỗ trợ ứng dụng kỹ thuật xây dựng mô hình phát triển kinh tế trang trại bền vững trên vùng đất dốc tại huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ.
	2021
	Cấp
nhà nước

	83
	Công ty TNHH Thuỷ sản công nghệ cao
	Ứng dụng công nghệ sinh sản nhân tạo xây dựng mô hình sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá Chuối hoa trong lồng trên hồ chứa và cá Trê đồng trong ao tại tỉnh Phú Thọ.
	2022
	Cấp tỉnh

	84
	Công ty Cổ phần phát triển Y học cổ truyền Hương HongKong
	Hoàn thiện quy trình công nghệ và sản xuất thử nghiệm một số sản phẩm có nguồn gốc thảo dược trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
	2022
	Cấp tỉnh
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